
TÊN HỌC PHẦN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG HỌC KỲ 5
MÃ HỌC PHẦN :  LAW - 201 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 20/02/2011 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 15 25 45 100

1 132234860 Mai Khánh Kỳ K14KTR1 7 6 0 LP 0.0 Khäng

2 142231421 Hồ Thị Tuyết Nhi K14KTR1 10 6 6 6.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

3 142231425 Thân Trọng Phong K14KTR1 10 6 6 6.5 6.8 Saïu pháøy Taïm

4 142231451 Nguyễn Đức Anh Trung K14KTR1 8 5 9 6.5 7.1 Baíy pháøy Mäüt

5 142234518 Phan Văn Thái Trung K14KTR1 8 6 5 5.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

6 142234540 Nguyễn Mạnh Cường K14KTR1 8 3 7 5.5 5.9 Nàm pháøy Chên

7 142234582 Hoàng Hải K14KTR1 9 5 6 6.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

8 142234598 Nguyễn Thị Thu K14KTR1 5 1 0 LP 0.0 Khäng

9 132234846 Nguyễn Ngọc Hòa K14KTR2 6 6 0 LP 0.0 Khäng

10 142231404 Trương Nguyễn Anh Khoa K14KTR2 6 0 6 6.5 5.3 Nàm pháøy Ba

11 142231409 Bùi Đình Lợi K14KTR2 10 7 6 5.5 6.5 Saïu pháøy Nàm

12 142234592 Phạm Ngọc Quyết K14KTR2 9 5 6 5 5.9 Nàm pháøy Chên

13 142234645 Hồ Hoài Linh K14KTR2 4 0 0 LP 0.0 Khäng

14 111260534 Võ Quốc Huy K14KTR3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

15 132234902 Nguyễn Văn Thắng K14KTR3 0 0 0 6 2.7 Hai pháøy Baíy

16 132234928 Lương Vi Trung K14KTR3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

17 142231382 Huỳnh Văn Dự K14KTR3 9 7 8 6 7.1 Baíy pháøy Mäüt

18 142231469 Nguyễn Thế Kiên K14KTR3 8 0 3 5.5 4.4 Bäún pháøy Bäún

1 4901 Nguyễn Bá Thắng K13KTR 5 0 0 LP 0.0 Khäng
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QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ K14KTR

PHÒNG ĐÀO TẠO

STT MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trần Thị Lan Anh

Số sinh viên đạt 58%

Số sinh viên nợ 42%
TỔNG CỘNG : 100%
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